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MỤC LỤC 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

26-6-2025- Quyết định số 77/2025/QĐ-UBND ban hành Quy định 
quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông đường thủy 
nôi địa theo Nghị định số 84/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 
7 năm 2024 của Chính phủ ve thí điểm phân cấp quản lý 
nhà nước một số lĩnh vực cho chính quyền Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

Trang 

28-5-2025- Quyết định số 2203/QĐ-UBND ve việc công bố danh 
mục thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý đê điều và 
phòng chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Nông nghiệp và Môi trường. 12 
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02-6-2025- Quyết định số 2260/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục 
hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và 
Đào tạo. 20 
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Số: 77/2025/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chỉ Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2025 

QUYÉT ĐỊNH 
Ban hành Quy định quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông 

đường thủy nội địa theo Nghị định số 84/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 
của Chính phủ về thí điểm phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực 

cho chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024; 

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Giao thông đường thủy nội 
địa ngày 17 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định sô 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chỉnh phủ 
quy định chi tiết một sô điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chỉnh 
phủ quy định chi tiết thi hành một sô điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định sô 103/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chỉnh 
phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; 



4 CÔNG BÁO/Số 33+34/Ngày 15-7-2025 

Căn cứ Nghị quyết sổ 98/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quổc hội về thỉ 
điểm một sổ cơ chế, chỉnh sách đặc thù phát triển Thành phổ Hồ Chỉ Minh; 

Căn cứ Nghị quyết sổ 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 
quy định về xử lỷ một sổ vẩn đề liên quan đến sẳp xếp tổ chức bộ máy nhà nước; 

Căn cứ Nghị định sổ 12/2025/NĐ-CP ngày 20 tháng 01 năm 2025 của Chỉnh 
phủ quy định việc quản lỷ, sử dụng và khai thác tài sản kết cẩu hạ tầng giao thông 
đường thủy nội địa; 

Căn cứ Nghị định sổ 08/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Chỉnh 
phủ về quản lỷ hoạt động đường thủy nội địa; 

Căn cứ Nghị định sổ 06/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2024 của Chỉnh 
phủ về sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Nghị định sổ 08/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 
01 năm 2021 của Chỉnh phủ quy định về quản lỷ hoạt động đường thủy nội địa; 

Căn cứ Nghị định sổ 139/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chỉnh 
phủ quy định xử phạt vi phạm hành chỉnh trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội 
địa; 

Căn cứ Nghị định sổ 84/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Chỉnh phủ 
về thỉ điểm phân cẩp quản lỷ nhà nước một sổ lĩnh vực của chỉnh quyền Thành phổ 
Hồ Chỉ Minh', 

Theo đề nghị của Giám đổc Sở Xây dựng tại Tờ trình sổ 1507/TTr-SXD-ĐTCTN 
ngày 30 tháng 5 năm 2025; ỷ kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo sổ 
1681/BC-STP ngày 11 tháng 3 năm 2025. 

QUYÉT ĐỊNH 

Điều 1. Ban hành Quy định 

Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý nhà nước trong lĩnh vực 
giao thông đường thủy nôi địa theo Nghị định sô 84/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 
năm 2024 của Chính phủ ve thí điểm phân cấp quản lý nhà nước môt sô lĩnh vực cho 
chính quyen Thành phô Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07 tháng 7 năm 2025. 
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Điều 3. Tố chức thực hiện 

Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Sở Xây 
dựng, Giám đốc các sở, ban, ngành, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, 
cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Bùi Xuân Cường 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY ĐỊNH 
Quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa 

theo Nghị định số 84/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 
của Chính phủ về thí điểm phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực 

cho chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 77/2025/QĐ-ƯBND 

ngày 26 tháng 6 năm 2025 của ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chỉ Minh) 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định trách nhiệm của các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị để thực hiện thẩm 
quyền của ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại Điều 7 Nghị định số 
84/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Áp dụng đối với các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện thẩm 
quyền của ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong công tác quản lý nước về 
hoạt đông giao thông đường thủy nôi địa; quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng 
thủy nôi địa, bến thủy nôi địa, khu neo đâu, vùng nước neo đâu; quyết định vị trí, 
phạm vi, thủ tục công bố và công bố hoạt đông khu neo đâu, vùng nước neo đâu theo 
quy định tại Điều 7 Nghị định số 84/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 của 
Chính phủ. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

1. Đất có mặt nước chuyên dùng là đất có mặt nước của các đối tượng thủy văn 
dạng ao, hồ, đầm, phá và sông, ngòi, kênh, rạch, suối đã được xác định mục đích sử 
dụng mà không phải mục đích chính để nuôi trồng thủy sản. 

2. Khu neo đâu là vùng nước bên ngoài vùng nước của cảng, bến thủy nôi địa 
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được thiêt lâp bằng hệ thống phao neo, trụ neo hoặc tự neo để phương tiện, tàu biển, 
thủy phi cơ neo đâu chuyển tải hàng hóa, hành khách hoặc thực hiện hoạt đông khác 
theo quy định. 

3. Vùng nước neo đâu là vùng nước tiêp giáp bờ sông, kênh, rạch tại vị trí khu 
đất thuộc quyền sử dụng của tổ chức, cá nhân để neo đâu phương tiện thủy nôi địa; 
không kinh doanh vân tải hàng hóa, hành khách. 

Chương II 
DANH MỤC CÁC ĐOẠN ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA QUỐC GIA, 

ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA CHUYÊN DÙNG NỐI VỚI 
ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA QUỐC GIA PHÂN CẤP CHO 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 

VÈ HOẠT ĐỘNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 

Điều 4. Danh mục đường thủy được phân cấp quản lý theo Điều 7 Nghị 
định số 84/2024/NĐ-CP 

TT Tên sông, kênh, rạch Chiều dài 
(km) 

Phạm vi 

I Danh mục các đoạn đường thủy nội địa quốc gia thuộc địa giới hành 
chính Thành phố HỒ Chí Minh 

1 
Kênh Tẻ 4,5 

Từ ngã ba sông Sài Gòn 
đên ngã ba kênh Đôi 

2 
Kênh Đôi 8,5 

Từ ngã ba kênh Tẻ đên ngã ba 
sông Chợ Đệm - Bên Lức 

3 
Rạch Ong Lớn 5,0 

Từ ngã ba kênh Tẻ 
đên ngã ba kênh Cây Khô 

4 Sông Chợ Đệm - Bên Lức 9,5 Từ ngã ba kênh Đôi đên hạ lưu ngã 
tư bên đò Tân Bửu 150m 

5 
Kênh Cây Khô 3,5 

Từ ngã ba sông Cần Giuộc 
đên ngã ba rạch Ong Lớn 

6 Sông Cần Giuộc 3,5 Từ ngã ba kênh Cây Khô 
đên rạch Dơi 

7 
Sông Sài Gòn 24,5 

Từ ngã ba rạch Vĩnh Bình 
đên ngã ba rạch Bên Nghé 
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TT Tên sông, kênh, rạch 
Chiều dài 

(km) 
Phạm vi 

I Danh mục các đoạn đường thủy nội địa quốc gia thuộc địa giới hành 
chính Thành phố HỒ Chí Minh 

Tổng (I) 59,0 

II Danh mục luồng đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội 
địa quốc gia thuộc địa giới hành chính Thành phố HỒ Chí Minh 

1 
Rạch Đào 1 1,1 

Từ ngã ba sông Sài Gòn đến 
Đường nôi bô tổng kho Thủ Đức 

Tổng (II) 1,1 

Tổng (I)y(II) 60,1 

Chương III 
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC Cơ QUAN, ĐƠN VỊ 

TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÈ HOẠT ĐỘNG 
GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 

Điều 5. Trách nhiệm của Sở Xây dựng 

1. Thực hiện thấm quyền của ủy ban nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh tai Điều 
7 Nghị định sô 84/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 đã được ủy ban nhân dân 
Thành phô Hồ Chí Minh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền han và cơ cấu tổ chức 
của Sở Xây dựng Thành phô Hồ Chí Minh tai Quyết định sô 65/2025/QĐ-UBND ngày 
29 tháng 4 năm 2025. 

2. Xây dựng tiêu chí về vùng nước neo đâu, khu neo đâu trình ủy ban nhân dân 
Thành phô Hồ Chí Minh ban hành. 

3. Xây dựng, trình ủy ban nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh ban hành Quyết 
định công bô vị trí, phạm vi hoạt đông các khu neo đâu trên các tuyến đường thủy nôi 
địa địa phương, đường thủy nôi địa chuyên dùng nôi với đường thủy nôi địa địa 
phương, tuyến đường thủy nôi địa quôc gia, đường thủy nôi địa chuyên dùng nôi với 
đường thủy nôi địa quôc gia thuộc địa giới hành chính Thành phô Hồ Chí Minh. 

Điều 6. Trách nhiệm của Công an Thành phố 

Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra trât tự an toàn 
giao thông đường thủy trên các đoạn đường thủy nôi địa quôc gia thuôc địa giới hành 
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chính Thành phô Hồ Chí Minh. 

Điều 7. Trách nhiệm của Sở Tài chính 

1. Phôi hợp Sở Xây dựng, tổng hợp báo cáo ủy ban nhân dân Thành phô Hồ Chí 
Minh trình Hôi đồng nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh thông qua dự toán thu chi 
ngân sách nhà nước hằng năm, trong đó có kinh phí duy tu đường thủy trên các đoạn 
đường thủy nôi địa quôc gia thuộc địa giới hành chính Thành phô Hồ Chí Minh. 

2. Phôi hợp Sở Xây dựng, tổng hợp báo cáo ủy ban nhân dân Thành phô Hồ Chí 
Minh trình Hôi đồng nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh thông qua dự toán thu chi 
ngân sách nhà nước hằng năm, trong đó có kinh phí công tác quản lý cảng, bên thủy 
nôi địa, khu neo đâu trên các tuyên đường thủy nôi địa quôc gia, đường thủy nôi địa 
chuyên dùng kêt nôi đường thủy nôi địa quôc gia; cảng, bên thủy nôi địa thuôc vùng 
nước cảng biển thuôc địa giới hành chính Thành phô Hồ Chí Minh. 

3. Tham mưu, trình ủy ban nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh ưu tiên chủ 
trương đầu tư xây dựng các công trình kè bảo vệ bờ, dự án nạo vét trên các đoạn 
đường thủy nôi địa quôc gia thuôc địa giới hành chính Thành phô Hồ Chí Minh. 

Điều 8. Trách nhiệm của Sở Nội vụ 

Phôi hợp với Sở Xây dựng thực hiện rà soát tình hình sử dụng sô lượng người 
làm việc tại Trung tâm Quản lý Đường thủy, Cảng vụ Đường thủy nôi địa Thành phô 
làm cơ sở tham mưu và trình ủy ban nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh điều chỉnh, 
bổ sung sô lượng người làm việc ịtrong trường hợp cần thiêt ịđể đảm bảo ịcông tác 
quản lý nhà nước về giao thông vân tải theo quy định tại Điều 7 Nghị định sô 
84/2024/NĐ-CP của Chính phủ. 

Điều 9. Trách nhiệm của Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố Hồ Chí 
Minh 

1. Đôi với khu neo đâu 

Sau khi ủy ban nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh ban hành Quyêt định công bô 
vị trí, phạm vi hoạt đông các khu neo đâu trên địa bàn Thành phô Hồ Chí Minh, việc 
quản lý, khai thác quỹ đất có mặt nước chuyên dùng ngắn hạn của các khu neo đâu, 
Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phô Hồ Chí Minh thực hiện các công việc sau: 

a) Lập danh mục các khu neo đâu được ủy ban nhân dân Thành phô Hồ Chí 
Minh công bô, kèm đơn giá, giá khởi điểm cho thuê đất có mặt nước chuyên dùng 
của các khu neo đâu theo quy định tại Quyêt định sô 09/2025/QĐ-UBND ngày 20 
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tháng 01 năm 2025 của ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, làm cơ sở để công 
khai lựa chọn tổ chức, cá nhân có đề xuất đơn giá thuê cao nhất. 

b) Công bố công khai danh mục nêu trên trên cổng thông tin điện tử, trang thông 
tin điện tử của ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Phát triển quỹ 
đất Thành phố Hồ Chí Minh, ủy ban nhân dân phường, xã nơi có khu neo đâu để lựa 
chọn tổ chức, cá nhân có đơn xin thuê đất có mặt nước chuyên dùng của khu neo đâu 
và có đề xuất đơn giá, giá thuê cao nhất trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày 
công bố. 

c) Ký kết Hợp đồng thuê đất có mặt nước chuyên dùng của khu neo đâu với tổ 
chức, cá nhân được chọn theo quy định của pháp luât. Thực hiện việc thu tiền thuê đất 
có mặt nước chuyên dùng của khu neo đâu theo Hợp đồng thuê đã ký kết. 

2. Đối với vùng nước neo đâu 

Sau khi được Sở Xây dựng thỏa thuận vị trí, phạm vi vùng nước neo đâu, tổ 
chức, cá nhân liên hệ Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố Hồ Chí Minh để ký kết 
Hợp đồng thuê đất có mặt nước chuyên dùng của vùng nước neo đâu (không đẩu giá 
thuê đẩt có mặt nước chuyên dùng của vùng nước neo đậu). Đơn giá thuê đất có mặt 
nước chuyên dùng của vùng nước neo đâu được tính tối thiểu theo quy định tại Quyết 
định số 09/2025/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2025 của ủy ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh. 

Điều 10. Trách nhiệm của Cơ quan kho bạc 

1. Tâp trung và phản ánh đầy đủ, kịp thời các khoản thu về tiền thuê đất có mặt 
nước chuyên dùng của khu neo đâu, vùng nước neo đâu vào ngân sách nhà nước theo 
quy định. 

2. Tiếp nhân thông tin thu nộp ngân sách từ ngân hàng ủy nhiệm thu, kiểm soát số 
thuế đã thu nộp qua tài khoản của cơ quan kho bạc nhà nước mở tại ngân hàng; phối 
hợp với ngân hàng ủy nhiệm thu xử lý sai sót trong việc tổ chức phối hợp thu ngân 
sách nhà nước. 

Điều 11. Đề nghị Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh, Cảng vụ 
Hàng hải Đồng Nai, Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực III 

Phối hợp Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác quản lý 
hoạt động của cảng, bến thủy nội địa, khu neo đâu, vùng nước neo đâu trong khu vực 
quản lý của từng đơn vị thuộc địa giới hành chính Thành phố Hồ Chí Minh. 
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Chương IV 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 12. Trách nhỉệm thi hành 

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành và cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm 
triển khai thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn nêu trên. Định kỳ hang quý (trước ngày 
15 tháng cuối của quý), báo cáo tiên đô, kêt quả thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn 
được giao về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh (đồng gửi Sở Nội vụ để theo dõi). 

2. Trong quá trình thực hiện, nêu có khó khăn, vướng măc, các cơ quan, đơn vị báo 
cáo ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xem xét, chỉ đạo thực hiện theo quy 
định./. 



Ký bời: TRUNG TÀM THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 
THÀNH PHÔ 
Email: ttttdttpMtphcm.gov.vn 
Cơ quan: VAN PHÒNỌ ỦY BAN NHẢN DÃN. ỦY 
BAN NHẢN DÃN THÀNH PHÔ Hô CHÍ MINH 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2203/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chỉ Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2025 

QUYÉT ĐỊNH 
Ve việc công bố danh mục thủ tục hành chính 

lĩnh vực Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chỉnh quyên địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chỉnh phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chỉnh; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chỉnh phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chỉnh; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chỉnh phủ hướng dân nghiệp vụ vê kiêm soát thủ tục 
hành chỉnh; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trinh sô 
1194/TTr-SNNMT-VP ngày 23 tháng 5 năm 2025. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 08 thủ tục hành chính được 
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sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn/chinhquyen (CÔNG Bô 
TTHC, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, Công bố thủ tục hành chính). 

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, đánh giá tiêu chí để cung 
câp dịch vụ công trực tuyên trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện 
tử; xây dựng quy trình nội bộ giải quyêt các thủ tục hành chính, tái câu trúc quy trình 
nội bộ giải quyêt thủ tục hành chính theo các phương án tại Quyêt định số 1802/QĐ-
UBND ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố và cập 
nhật đầy đủ lên Hệ thống thông tin giải quyêt thủ tục hành chính của Thành phố. 

Điều 3. Quyêt định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ nội dung công bố thủ tục hành chính tại Phụ lục XI Danh mục thủ tục 
hành chính lĩnh vực Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai thuộc phạm vi quản lý 
của Sở Nông nghiệp và Môi trường ban hành kèm theo Quyêt định số 1964/QĐ-
UBND ngày 20 tháng 5 năm 2025 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh về công bố danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực Đât đai; Tài nguyên 
nước; Khí tượng thủy văn; Đo đạc và Bản đồ; Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh 
học; Giao thông vận tải; Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi 
trường; Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Nông nghiệp (Khuyên nông); Quản lý 
doanh nghiệp; Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

Điều 4. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc 
Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ 
Đức và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyêt định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Võ Văn Hoan 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH vực QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2203/QĐ-ƯBND ngày 28 tháng 5 năm 2025 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố) 

A. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Nông nghiệp và Môi trường 

TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

1 Điều chính Văn kiện 
viện trợ quốc tế khẩn 
cấp để khắc phục hâu 
quả thiên tai không 
thuộc thẩm quyền 
quyết định chủ trương 
tiếp nhân của Thủ 
tướng Chính phủ (cấp 
Tính) 

Không quy định Sở Nông 
nghiệp và Môi 

trường (176 Hai 
Bà Trưng, 

phường Đakao, 
Quân 1) 

Không - Nghị định số 50/2020/NĐ-CP ngày 
20 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 
quy định về tiếp nhân, quản lý và sử 
dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu 
trợ và khắc phục hâu quả thiên tai. 
- Quyết định số 1524/QĐ-BNNMT 
ngày 20 tháng 5 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường 
về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành 
chính lĩnh vực quản lý đê điều và 
phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường. 

2 Phê duyệt Văn kiện 
viện trợ quốc tế khẩn 
cấp để khắc phục hâu 
quả thiên tai không 
thuộc thẩm quyền 

Tối đa không quá 
05 ngày làm việc 
kể từ ngày nhân 
được hồ sơ xin ý 
kiến, Bộ Nông 

Sở Nông 
nghiệp và Môi 

trường (176 Hai 
Bà Trưng, 

phường Đakao, 

Không - Nghị định số 50/2020/NĐ-CP ngày 
ngày 20 tháng 4 năm 2020 của Chính 
phủ quy định về tiếp nhân, quản lý và 
sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để 
cứu trợ và khắc phục hâu quả thiên tai. 



TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

quyêt định chủ trương 
tiếp nhân của Thủ 
tướng Chính phủ (cấp 
Tính) 

nghiệp và Môi 
trường, Bộ Tài 
chính và các cơ 
quan, địa phương 
có liên quan thôn 
trả lời bằng văn bản 
gửi cơ quan chủ 
quản. 

Quân 1) - Quyết định sô 1524/QĐ-BNNMT 
ngày 20 tháng 5 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường 
vê việc công bô chuân hóa thủ tục hành 
chính lĩnh vực quản lý đê điêu và 
phòng, chông thiên tai thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường. 

3 Phê duyệt việc tiếp 
nhân viện trợ quôc tê 
khân cấp để cứu trợ 
thuộc thâm quyên của 
ủy ịban ịnhân ị dân các 
Tính, thành phô trực 
thuộc Trung ương 

03 ngày kể từ ngày 
nhân đầy đủ hồ sơ 
hợp lệ 

Sở Nông 
nghiệp và Môi 
trường (176 Hai 
Bà Trưng, 
phường Đakao, 
Quân 1) 

Không - Nghị định sô 50/2020/NĐ-CP ngày 
20 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 
quy định vê tiếp nhân, quản lý và sử 
dụng viện trợ quôc tế khân cấp để cứu 
trợ và khắc phục hâu quả thiên tai. 
- Quyết định sô 1524/QĐ-BNNMT 
ngày 20 tháng 5 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường 
vê việc công bô chuân hóa thủ tục hành 
chính lĩnh vực quản lý đê điêu và 
phòng, chông thiên tai thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường. 

4 Cấp phép đôi với các 
hoạt động liên quan 
đến đê điêu thuộc trách 
nhiệm của ủy ban 
nhân dân cấp tính 

20 ngày kể từ ngày 
nhân đầy đủ hồ sơ 
hợp lệ 

Sở Nông 
nghiệp và Môi 
trường (176 Hai 
Bà Trưng, 
phường Đakao, 

Không 
quy định 

- Luật Đê điêu ngày 29 tháng 11 năm 
2006; 
- Luât sửa đổi, bổ sung một sô điêu 
của Luât Phòng, ịchông thiên tai và 
Luât ịĐê điêu ịngày ị17 ịtháng 6 ịnăm 
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TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

Quân 1) 2020; 
- Quyết định số 1524/QĐ-BNNMT 
ngày 20 tháng 5 năm 2025 của Bô 
trưởng Bô Nông nghiệp và Môi trường 
về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành 
chính lĩnh vực quản lý đê điều và 
phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường. 

B. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của ủy ban nhân dân cấp xã 

TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

1 Hỗ trợ khám chữa 
bệnh, trợ cấp tai nạn 
cho lực lượng xung 
kích phòng chống thiên 
tai cấp xã trong trường 
hợp chưa tham gia bảo 
hiểm y tế, bảo hiểm xã 
hôi 

25 (hai mươi lăm) 
ngày làm việc, kể 
từ ngày nhân được 
đơn, hồ sơ theo quy 
định, cụ thể: 
- 10 ngày làm việc 
đối với ủy ban 
nhân dân cấp xã; 
- 05 ngày làm việc 
đối với Chủ tịch ủy 
ban nhân dân cấp 
huyện. 

ủy ban nhân dân 
cấp xã 

Không - Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06 
tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Phòng, chống thiên tai và Luật đê điều; 
- Quyết định số 1524/QĐ-BNNMT 
ngày 20 tháng 5 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường 
về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành 
chính lĩnh vực quản lý đê điều và 
phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi 



TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

- Uy ban nhân dân 
cấp xã chi trả kinh 
phí khám chữa 
bệnh cho đôi tượng 
được hưởng: 10 
ngày làm việc kể từ 
ngày có quyêt đinh 
trợ cấp. 

chức năng quản lý của Bô Nông nghiệp 
và Môi trường. 

2 Trợ cấp tiên tuất, tai 
nạn (đôi với trường 
hợp itai inạn Ịsuy i giảm 
khả Ịnăng lao đông từ 
5% trở lên) cho lực 
lượng xung kích phòng 
chông thiên tai cấp xã 
chưa tham gia bảo 
hiểm xã hôi 

30 (ba mươi) ngày 
làm việc, kể từ 
ngày nhân được 
đơn, hồ sơ theo quy 
đinh, cụ thể: 
- 10 ngày làm việc 
đôi với Uy ban 
nhân dân cấp xã; 
- 05 ngày làm việc 
đôi Chủ tich Uy 
ban nhân dân cấp 
huyện; 
- 05 ngày làm việc 
đôi với Chủ tich Uy 
ban nhân dân cấp 
tính; 
- Uy ban nhân dân 
cấp xã chi trả trợ 

Uy ban nhân dân 
cấp xã 

Không - Nghi đinh sô 66/2021/NĐ-CP ngày 06 
tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy 
đinh chi tiêt thi hành môt sô điêu của 
Luật Phòng, chông thiên tai và Luật sửa 
đổi, bổ sung môt sô điêu của Luật 
Phòng, chông thiên tai và Luật đê điêu; 
- Quyêt đinh sô 1524/QĐ-BNNMT 
ngày 20 tháng 5 năm 2025 của Bô 
trưởng Bô Nông nghiệp và Môi trường 
vê việc công bô chuẩn hóa thủ tục hành 
chính lĩnh vực quản lý đê điêu và 
phòng, chông thiên tai thuôc phạm vi 
chức năng quản lý của Bô Nông nghiệp 
và Môi trường. 
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TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

câp ịcho đối ịtượng 
được hưởng: 10 
ngày làm việc. 

3 Đăng ký kê khai số 
lượng chăn nuôi tập 
trung và nuôi trồng 
thủy sản ban đầu 

07 (bảy) ngày làm 
việc, kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ theo 
quy định. 

ủy ban nhân dân 
câp xã 

Không - Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09 
tháng 01 năm 2017 của Chính phủ vê 
cơ chế, chính sách hô trợ sản xuât nông 
nghiệp để khôi phục sản xuât vùng bị 
thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. 
- Nghị định 9/2025/NĐ-CP ngày 10 
tháng 01 năm 2025 của Chính phủ quy 
định vê chính sách hô trợ sản xuât nông 
nghiệp để khôi phục sản xuât vùng bị 
thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật; 
- Quyết định số 1524/QĐ-BNNMT 
ngày 20 tháng 5 năm 2025 của Bô 
trưởng Bô Nông nghiệp và Môi trường 
vê việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành 
chính lĩnh vực quản lý đê điêu và 
phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường. 

4 Hô ịtrợ khôi phục sản 
xuât vùng bị thiệt hại 
do dịch bệnh 

15 (mười lăm) ngày 
làm việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ theo 
quy định. 

ủy ban nhân dân 
câp xã 

Không - Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09 
tháng 01 năm 2017 của Chính phủ vê 
cơ chế, chính sách hô trợ sản xuât nông 
nghiệp để khôi phục sản xuât vùng bị 
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TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. 
- Nghị định 9/2025/NĐ-CP ngày 10 
tháng 01 năm 2025 của Chính phủ quy 
định vê chính sách hô trợ sản xuât nông 
nghiệp để khôi phục sản xuât vùng bị 
thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật; 
- Quyết định số 1524/QĐ-BNNMT 
ngày 20 tháng 5 năm 2025 của Bô 
trưởng Bô Nông nghiệp và Môi trường 
vê việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành 
chính lĩnh vực quản lý đê điêu và 
phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2260/QĐ-UBND Thành phổ Hồ Chỉ Minh, ngày 02 tháng 6 năm 2025 

QUYÉT ĐỊNH 
vê việc công bô thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thông hành chính nhà nước • o • • • o • o 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chỉnh quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

Theo đề nghị của Giám đổc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình sổ 2877/TTr-
SGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2025. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điêu I. Công bố kèm theo Quyết định này 06 thủ tục hành chính nôi bô trong hệ 
thống hành chính nhà nước lĩnh vực giáo dục nghe nghiệp thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Danh mục và nội dung chi tiết của thủ tục hành chính nội bộ được đăng tải trên 
Cổng thông tin điện tử của ủy ban nhân dân Thành phố tại địa chỉ 
https://hochiminhcity.gov.vn/chinhquyen (CÔNG BỒ TTHC, THỦ TỤC HÀNH 
CHÍNH, TTHC nội bộ). 

Điêu 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điêu 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc 
Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quân, huyện 
và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Võ Văn Hoan 
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ TRONG HỆ THỐNG 
HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ 

CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
(Kèm theo Quyết định sổ 2260/QĐ-ƯBND ngày 02 tháng 6 năm 2025 

của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phổ) 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiên 

1 

Thảnh lập hội đồng 
trường cao đẳng công lập 
trực thuộc ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh 

Giáo dục nghề nghiệp ủy ban nhân dân 
Thảnh phố 

2 

Thay thế chủ tịch, thư ký, 
thảnh viên hội đồng 
trường cao đẳng công lập 
trực thuộc ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh 

Giáo dục nghề nghiệp ủy ban nhân dân 
Thảnh phố 

3 

Miễn nhiệm, cách chức 
chủ tịch, thư ký, thảnh 
viên hội đồng trường cao 
đẳng công lập trực thuộc 
ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

Giáo dục nghề nghiệp ủy ban nhân dân 
Thảnh phố 

4 Thảnh lập hội đồng 
trường trung cấp công lập 

Giáo dục nghề nghiệp 

ủy ban nhân dân 
Thảnh phố; Sở Giáo 
dục ị vả ịĐảo ịtạo; ịủy 
ban nhân dân cấp 
huyện 

5 
Thay thế chủ tịch, thư ký, 
thảnh viên hội đồng 
trường trung cấp công lập 

Giáo dục nghề nghiệp 

ủy ban nhân dân 
Thảnh phố; Sở Giáo 
dục ị vả ịĐảo ịtạo; ịủy 
ban nhân dân cấp 
huyện 

6 

Miễn nhiệm, cách chức 
chủ tịch, thư ký, thảnh 
viên hội đồng trường 
trung cấp công lập 

Giáo dục nghề nghiệp 

ủy ban nhân dân 
Thảnh phố; Sở Giáo 
dục ị vả ịĐảo ịtạo; ịủy 
ban nhân dân cấp 
huyện 
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PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THẺ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

I. Thành lập hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh 

I.I. Trình tự thực hiên 

a) Thành lập hội đồng trường nhiệm kỳ đầu tiên 

- Bước 1: Xác định số lượng, cơ cấu thành viên hội đông trường 

Hiệu trưởng hoặc người được giao quản lý, phụ trách, điều hành trường tô chức 
và chủ trì cuộc họp gôm các phó hiệu trưởng, bí thư tô chức Đảng, chủ tịch công 
đoàn, bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hô Chí Minh, đại diện nhà giáo và một số 
phòng, khoa, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của trường (nếu có) để xác định số 
lượng và cơ cấu thành viên hội đông trường. 

- Bước 2: Bầu đại diện tham gia hội đông trường 

Các tô chức theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 11 Luật Giáo dục nghề 
nghiệp tô chức cuộc họp của tô chức mình để bầu đại diện tham gia hội đông trường. 

- Bước 3: Đề nghị cơ quan chủ quản trường hoặc cơ sở sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ có liên quan cử đại diện tham gia hội đông trường. 

- Bước 4: Bầu chủ tịch hội đông trường, thư ký hội đông trường 

Hiệu trưởng hoặc người được giao quản lý, phụ trách, điều hành trường tô chức 
và chủ trì cuộc họp bầu chủ tịch, thư ký hội đông trường. 

- Bước 5: Quyết định thành lập hội đông trường 

+ Trên cơ sở quyết nghị tại cuộc họp xác định số lượng, cơ cấu thành viên hội 
đông trường, cuộc họp bầu chủ tịch, thư ký hội đông trường, hiệu trưởng hoặc người 
được giao quản lý, phụ trách, điều hành trường gửi hô sơ tới cơ quan chủ quản trường 
đề nghị thành lập hội đông trường. 

+ Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hô sơ, người đứng đầu cơ 
quan chủ quản trường quyết định thành lập hội đông trường. Quyết định thành lập hội 
đông trường phải ghi rõ chức danh của các thành viên trong hội đông trường. Trường 
hợp không quyết định thành lập hội đông trường phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý 
do. 

b) Thành lập hội đồng trường nhiệm kỳ kế tiếp 
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Trước khi hết nhiệm kỳ 03 (ba) tháng, chủ tịch hội đồng trường đương nhiệm 
thực hiện các nội dung sau: 

- Bước 1: Xác định số lượng, cơ cấu thành viên hội đồng trường 

Chủ tịch hội đồng trường đương nhiệm tổ chức họp để xác định số lượng, cơ cấu 
thành viên hội đồng trường. 

- Bước 2: Bầu đại diện tham gia hội đồng trường 

Chủ tịch hội đồng trường đương nhiệm đề nghị các tổ chức theo quy định tại 
điểm a khoản 3 Điều 11 Luật Giáo dục nghề nghiệp tổ chức cuộc họp của tổ chức 
mình để bầu đại diện tham gia hội đồng trường. 

- Bước 3: Đề nghị cơ quan chủ quản trường hoặc cơ sở sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ có liên quan cử đại diện tham gia hội đồng trường. 

- Bước 4: Bầu chủ tịch hội đồng trường, thư ký hội đồng trường. 

- Bước 5: Quyết định thành lập hội đồng trường 

+ Hội đồng trường đương nhiệm gửi hồ sơ tới cơ quan chủ quản trường đề nghị 
thành lập hội đồng trường. 

+ Người đứng đầu cơ quan chủ quản trường quyết định thành lập hội đồng 
trường nhiệm kỳ kế tiếp theo. Quyết định thành lập hội đồng trường phải ghi rõ chức 
danh của các thành viên trong hội đồng trường. Trường hợp không quyết định thành 
lập hội đồng trường phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 

1.2. Cách thức thực hiện 

Gửi hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến hoặc qua bưu điện hoặc gửi trực tiếp. 

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ 

- Văn bản của trường cao đẳng đề nghị thành lập hội đồng trường nhiệm kỳ đầu 
tiên hoặc nhiệm kỳ kế tiếp (Mau số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 
15/2021/TT-BLĐTBXH). 

- Văn bản cử đại diện tham gia hội đồng trường của các tổ chức quy định tại 
điểm a khoản 3 Điều 11 Luật Giáo dục nghề nghiệp. 

- Văn bản cử đại diện tham gia hội đồng trường của cơ quan chủ quản trường 
hoặc văn bản cử đại diện tham gia hội đồng trường của cơ sở sản xuất, kinh doanh, 
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dịch vụ có liên quan. 

- Biên bản họp bầu hôi đồng trường (Mâu sô 02 Phụ lục ban hành kèm theo 
Thông tư sô 15/2021/TT-BLĐTBXH). 

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ của người được đề nghị giữ chức danh chủ tịch 
hôi đồng trường. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bô. 

1.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhân đủ hồ sơ. 

1.5. Đối tượng thực hiên thủ tục hành chính 

Trường cao đẳng công lâp trực thuộc UBND cấp tỉnh. 

1.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính 

ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

1.7. Kết quả thực hiên thủ tục hành chính 

Quyết định thành lâp hội đồng trường cao đẳng công lâp trong đó ghi rõ chức 
danh và nhiệm vụ của các thành viên trong hội đồng trường. 

1.8. Lê phí: Không. 

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 

- Văn bản của trường cao đẳng đề nghị thành lâp hội đồng trường nhiệm kỳ đầu 
tiên (Mâu sô 01 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư sô 15/2021/TT-BLĐTBXH, 
được sửa đổi, bổ sung bởi Mâu sô 35 ban hành kèm theo Thông tư 08/2023/TT-
BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 12/10/2023). 

Văn bản của hội đồng trường đề nghị thành lâp hội đồng trường nhiệm kỳ kế 
tiếp (Mâu sô 01 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư sô 15/2021/TT-BLĐTBXH). 

- Biên bản họp bầu hội đồng trường (Mâu sô 02 Phụ lục ban hành kèm theo 
Thông tư sô 15/2021/TT-BLĐTBXH). 

1.10. Yêu cầu, điều kiên thực hiên thủ tục hành chính 

- Hội đồng trường có sô lượng thành viên là sô lẻ, gồm: Chủ tịch, thư ký và các 
thành viên. 

- Thành phần tham gia hội đồng trường theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 
11 Luật Giáo dục nghề nghiệp, gồm: 
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+ Hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, bí thư tô chức đảng cơ sở, chủ tịch công 
đoàn, bí thư Đoàn Thanh niên Công sản Hồ Chí Minh, đại diện nhà giáo và một số 
đơn vị phòng, khoa, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của nhà trường (nếu có); 

+ Đại diện cơ quan chủ quản hoặc đại diện cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 
có liên quan. 

- Thành viên hội đồng trường là đại diện cơ quan chủ quản hoặc đại diện cơ sở 
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có liên quan phải đáp ứng điều kiện: 

+ Đang hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của nhà trường. 

+ Không có quan hệ bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột với các thành viên 
khác trong hội đồng trường. 

- Chủ tịch hội đồng trường không là hiệu trưởng và được bầu trong số các thành 
viên của hội đồng trường theo nguyên tắc đa số, bỏ phiếu kín và được trên 50% tông 
số thành viên của hội đồng trường đồng ý và phải đáp ứng tiêu chuẩn sau: 

+ Có phẩm chất, đạo đức tốt, đã có ít nhất là 05 năm làm công tác giảng dạy 
hoặc tham gia quản lý giáo dục nghề nghiệp. 

+ Có bằng thạc sỹ trở lên. 

+ Đã qua đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp. 

+ Có đủ sức khỏe; bảo đảm độ tuôi để tham gia ít nhất một nhiệm kỳ. 

- Thư ký hội đồng trường do chủ tịch hội đồng trường giới thiệu trong số các 
thành viên của hội đồng trường và được hội đồng trường thông qua với trên 

50% tông số thành viên của hội đồng trường đồng ý và không kiêm nhiệm chức 
vụ hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng. 

1.11. Căn cứ pháp lý ban hành 

- Luật Giáo dục nghề nghiệp. 

- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội quy 
định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tô chức bộ máy nhà nước. 

- Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 10 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định Điều lệ trường cao đẳng. 

- Thông tư 08/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 năm 2023 của Bộ trưởng 
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Bô Lao đông - Thương binh và Xã hôi sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các 
Thông tư, Thông tư liên tịch có quy định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ 
khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận nơi cư trú khi thực hiện 
thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội. 
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Mâu sô 35 
(1 ) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
(2 ) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: / , ngày ... tháng .... năm 20... 
V/v thành lập hội đồng 

trường 

Kính gửi: [Cơ quan có thẩm quyền thành lập hội đồng trường] 

I. Nêu lý do đề nghị thành lập hội đồng trường, tóm tắt việc thực hiện quy trình thành 
lập hội đồng trường 

II. Căn cứ tiêu chuẩn chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường và kết quả thực hiện 
quy trình bầu thành viên tham gia hội đồng trường, (3) đề nghị [Cơ quan có 
thẩm quyền thành lập hội đồng trường] ịxem xét, thành lập hội ịđồng trường nhiệm 
kỳ ' 

1. Tóm tắt về nhân sự đề nghị giữ chức chủ tịch hội đồng trường 

- Họ và tên: 

- Ngày, tháng, năm sinh: 

- Số định danh cá nhân/Chứng minh nhân dân: câp 
ngày tháng năm nơi câp 

- Trình độ văn hóa, trình độ học vân, học hàm, học vị, trình độ lý luận chính trị, ngoại 
ngữ, tin học: 

- Tóm tắt quá trình công tác: 

Từ 
tháng 
năm 

Đen 
tháng 
năm 

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn 
the, to chức xã hội), ke cả thời gian được đào tạo, bồi dưãng về 

chuyên môn, nghiệp vụ... 

2. Tóm tắt về nhân sự đề nghị giữ chức thư ký hội đồng trường 
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- Họ và tên: 

- Ngày, tháng, năm sinh: 

- Số định danh cá nhân/Chứng minh nhân dân: câp 
ngày tháng năm nơi câp 

- Trình độ văn hóa, trình độ học vân, học hàm, học vị, trình độ lý luận chính trị, ngoại 
ngữ, tin học: 

- Tóm tắt quá trình công tác: 

rừ tháng 
năm 

Đen 
tháng 
năm 

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn 
the, to chức xã hội), ke cả thời gian được đào tạo, bồi dưãng về 

chuyên môn, nghiệp vụ... 

3. Danh sách trích ngang thành viên hội đồng trường 

TT Họ và tên Chức vụ và đơn vị hiện 
đang công tác 

Chức danh trong hội đồng 
trường 

(Hồ sơ đề nghị thành lập hội đồng trường kèm theo) 

(3) đề nghị [Cơ quan có thẩm quyền thành lập hội đồng trường] xem xét, 
quyết định thành lập Hội đồng trường của (2) /. 

(4) 
Nơi nhận: (kỷ tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
- Như trên; 

- Lưu vT,. 
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Ghi chú: 

(1) Tên cơ quan chủ quản trường cao đẳng công lập. 

(2) Tên trường cao đẳng công lập. 

(3) Tên trường đối với đề nghị thành lập hội đồng trường nhiệm kỳ đầu tiên, tên hội 
đồng trường đối với đề nghị thành lập hội đồng trường nhiệm kỳ ke tiếp. 

(4) Hiệu trưởng hoặc người được giao quản lý, phụ trách, điều hành trường cao đẳng 
công lập đối với đề nghị thành lập hội đồng trường nhiệm kỳ đầu tiên; Chủ tịch hội đồng 
trường đương nhiệm đối với đề nghị thành lập hội đồng trường nhiệm kỳ kế tiếp. 
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Mầu số 02. Biên bản họp bầu hội đồng trường 
(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

.(2) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ngày ... tháng .... năm 20. 

BIÊN BẢN HỌP 
BẦU HỘI ĐỒNG TRƯỜNG CỦA...(2)... 

I. Thời gian, địa điểm 

1. Thời gian: Bắt đầu từ giờ ngày tháng năm 

2. Địa điểm: Tại 

II. Thành phần 

1. Thành phần (ghi đầy đủ thành phần được triệu tập theo quy định). 

2. Số lượng được triệu tập: người. 

a) Có mặt: /.... 

b) Vắng mặt: /.... (lý do): (ghi rõ họ và tên, lý do vẳng 
mặt của từng người). 

3. Chủ trì cuộc họp: Đ/c chức danh 

4. Thư ký cuộc họp: Đ/c chức danh 

III. Nội dung 

1. Nêu lý do thành lập hội đồng trường, tóm tắt việc thực hiện quy trình bầu hội đồng 
trường. 

2. Tóm tắt ý kiến nhận xét, đánh giá của các thành viên tham dự họp về từng người 
được giới thiệu để tham gia hội đồng trường. 

3. Cuộc họp tiến hành bỏ phiếu về nhân sự tham gia hội đồng trường 

IV. Kết quả bỏ phiếu 

1. Cuộc họp tiến hành bỏ phiếu về nhân sự tham gia hội đồng trường 

a) Kết quả bỏ phiếu: 

- Số phiếu phát ra: phiếu. 



CÔNG BÁO/Số 33+34/Ngày 15-7-2025 31 

-Số  ph iếu  thu  về :  ph iếu .  

-Số  ph iếu  hợp  lệ :  ph iếu .  

- Số phiếu không hợp lệ: phiếu. 

b) Kết quả phiếu bầu tham gia hội đồng trường từ cao xuống thấp của từng người 
trong danh sách giới thiệu 

TT Họ và tên Số phiếu đạt 
được 

Tỷ lệ % so với tổng số người 
được triệu tập 

c) Căn cứ kết quả kiểm phiếu, danh sách hội đồng trường ....(2).... gồm các thành viên 
sau (xếp theo thứ tự phiếu bầu từ cao xuống thấp): 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị hiện đang công tác 

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo) 

2. Cuộc họp tiến hành bỏ phiếu về nhân sự giữ chức chủ tịch hội đồng trường 

a) Kết quả bỏ phiếu: 

- Số phiếu phát ra: phiếu. 

- Số phiếu thu về: phiếu. 

- Số phiếu hợp lệ: phiếu. 

- Số phiếu không hợp lệ: phiếu. 

b) Kết quả số phiếu bầu giữ chức chủ tịch hội đồng trường từ cao xuống thấp của từng 
người trong danh sách giới thiệu 

TT Họ và tên Số phiếu đạt 
được 

Tỷ lệ % so với tổng số người 
được triệu tập 

c) Căn cứ kết quả kiểm phiếu, ông/bà được bầu giữ chức chủ tịch hội 
đồng trường. 



32 CÔNG BÁO/Số 33+34/Ngày 15-7-2025 

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo) 

3. Cuộc họp tiến hành bỏ phiếu về nhân sự giữ chức thư ký hội đồng trường 

a) Kết quả bỏ phiếu: 

- Số phiếu phát ra: phiếu. 

- Số phiếu thu về: phiếu. 

- Số phiếu hợp lệ: phiếu. 

- Số phiếu không hợp lệ: phiếu. 

b) Kết quả số phiếu bầu giữ chức thư ký hội đồng trường từ cao xuống thấp của từng 
người trong danh sách giới thiệu 

TT Họ và tên Số phiếu đạt 
được 

Tỷ lệ % so với tổng số người 
được triệu tập 

c) Căn cứ kết quả kiểm phiếu, ông/bà được bầu giữ chức thư ký hội 
đồng trường. 

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo) 

Biên bản này được lập thành bản và được các thành viên tham dự cuộc họp nhất 
trí thông qua. 

Cuộc họp kết thúc vào .... giờ .... ngày .... tháng .... năm /. 

THƯ KÝ CUỘC HỌP CHỦ TRÌ cuộc HỌP 
(kỷ, ghi rõ họ và tên) (kỷ, ghi rõ họ và tên) 

Ghi chú: 

(1) Tên cơ quan chủ quản trường cao đẳng công lập. 

(2) Tên trường cao đẳng công lập. 
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2. Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập 
trực thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

2.1. Trình tự thực hiên 

- Bước 1: Hội đồng trường đương nhiệm tổ chức họp, quyết nghị việc thay thế 
chủ tịch, thư ký và thành viên hội đồng trường. 

- Bước 2: Hội đồng trường quyết nghị việc thay thế chủ tịch, thư ký và thành 
viên hội đồng trường bảo đảm cơ cấu, thành phần theo quy định. 

- Bước 3: Đe nghị bổ sung, kiện toàn hội đồng trường 

Trên cơ sở kết quả họp hội đồng trường; quyết nghị ve việc thay thế thành viên 
hội đồng trường, hội đồng trường đương nhiệm đe nghị cơ quan chủ quản trường bổ 
sung, kiện toàn hội đồng trường bảo đảm cơ cấu, thành phần theo quy định. 

- Bước 4: Bổ sung, kiện toàn hội đồng trường 

+ Hội đồng trường đương nhiệm gửi hồ sơ tới cơ quan chủ quản trường bổ sung, 
kiện toàn hội đồng trường. 

+ Người đứng đầu cơ quan chủ quản trường quyết định thay thế chủ tịch, thư ký, 
thành viên hội đồng trường. Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu 
rõ lý do. 

2.2. Cách thức thực hiên 

Gửi hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến hoặc qua bưu điện hoặc gửi trực tiếp. 

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ 

- Văn bản của hội đồng trường đe nghị thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội 
đồng trường (Mầu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 15/2021/TT-
BLĐTBXH). 

- Biên bản họp hội đồng trường ve việc thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội 
đồng trường (Mầu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 15/2021/TT-
BLĐTBXH). 

- Trường hợp thay thế chủ tịch hội đồng trường thì bổ sung bản sao văn bằng, 
chứng chỉ của người được đe nghị giữ chức danh chủ tịch hội đồng trường. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 



34 CÔNG BÁO/Số 33+34/Ngày 15-7-2025 

2.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhân đủ hồ sơ. 

2.5. Đối tượng thực hiên thủ tục hành chính 

Trường cao đẳng công lập trực thuộc UBND câp tỉnh. 

2.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính 

ủy ban nhân dân câp tỉnh. 

2.7. Kết quả thực hiên thủ tục hành chính 

Quyết định thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường. 

2.8. Lê phí: Không. 

2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 

- Văn bản của hội đồng trường đề nghị thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội 
đồng trường (Mầu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 15/2021/TT-
BLĐTBXH, được sửa đổi, bổ sung bởi Mầu số 36 ban hành kèm theo Thông tư 
08/2023/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 12/10/2023). 

- Biên bản họp hội đồng trường về việc thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội 
đồng trường (Mầu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 15/2021/TT-
BLĐTBXH). 

2.Ì0. Yêu cầu, điều kiên thực hiên thủ tục hành chính 

- Thành phần tham gia hội đồng trường theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 
11 Luật Giáo dục nghề nghiệp, gồm: 

+ Hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, bí thư tổ chức đảng cơ sở, chủ tịch công 
đoàn, bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đại diện nhà giáo và một số 
đơn vị phòng, khoa, cơ sở sản xuât, kinh doanh, dịch vụ của nhà trường (nếu có)_ 

+ Đại diện cơ quan chủ quản hoặc đại diện cơ sở sản xuât, kinh doanh, dịch vụ 
có liên quan. 

- Thành viên hội đồng trường là đại diện cơ quan chủ quản hoặc đại diện cơ sở 
sản xuât, kinh doanh, dịch vụ có liên quan phải đáp ứng điều kiện: 

+ Đang hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, sản xuât, kinh doanh, 
dịch vụ có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của nhà trường. 

+ Không có quan hệ bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột với các thành viên 
khác trong hội đồng trường. 
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- Chủ tịch hôi đồng trường không là hiệu trưởng và được bầu trong số các thành 
viên của hôi đồng trường theo nguyên tắc đa số, bỏ phiếu kín và được trên 50% tổng 
số thành viên của hôi đồng trường đồng ý và phải đáp ứng tiêu chuẩn sau: 

+ Có phẩm chất, đạo đức tốt, đã có ít nhất là 05 năm làm công tác giảng dạy 
hoặc tham gia quản lý giáo dục nghề nghiệp. 

+ Có bằng thạc sỹ trở lên. 

+ Đã qua đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp. 

+ Có đủ sức khỏe; bảo đảm đô tuổi để tham gia ít nhất môt nhiệm kỳ. 

- Thư ký hôi đồng trường do chủ tịch hôi đồng trường giới thiệu trong số các 
thành viên của hôi đồng trường và được hôi đồng trường thông qua với trên 50% tổng 
số thành viên của hôi đồng trường đồng ý và không kiêm nhiệm chức vụ hiệu trưởng 
hoặc phó hiệu trưởng. 

2.11. Căn cứ pháp lý ban hành 

- Luật Giáo dục nghề nghiệp. 

- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hôi quy 
định về xử lý môt số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bô máy nhà nước. 

- Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 10 năm 2021 của Bô 
trưởng Bô Lao đông - Thương binh và Xã hôi quy định Điều lệ trường cao đẳng. 

- Thông tư 08/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 năm 2023 của Bô trưởng 
Bô Lao đông - Thương binh và Xã hôi sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ môt số điều của các 
Thông tư, Thông tư liên tịch có quy định liên quan đến việc nôp, xuất trình sổ hô 
khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận nơi cư trú khi thực hiện 
thủ tục hành chính thuôc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bô Lao đông - Thương binh 
và Xã hôi. 
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Mấu số 36 
(1 ) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
(2 ) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: / , ngày ... tháng .... năm 20... 
V/v thay thế [chức danh 
trong hội đong trường] 

Kính gửi: [Cơ quan có thẩm quyền thành lập hội đong trường] 

I. Nêu lý do đe nghị thay thế [chức danh trong hội đong trường], tóm tắt quy 
trình thực hiện 

quy trình bầu thành viên thay thế tham gia hôi đồng trường, Hôi đồng trường 
của (2) đe nghị [Cơ quan có thẩm quyền thành lập hội đong trường] 
xem xét, quyết định thay thế [chức danh trong hội đong trường]. 

1. Nhân sự bị thay thế 

- Họ và tên: 

- Ngày, tháng, năm sinh: 

- Số định danh cá nhân/Chứng minh nhân dân: câp 
ngày tháng năm nơi câp 

- Chức danh trong hôi đồng trường: 

2. Nhân sự đe nghị thay thế (nhân sự mới) 

- Họ và tên: 

- Ngày, tháng, năm sinh: 

- Số định danh cá nhân/Chứng minh nhân dân: 

câp ngày tháng năm nơi câp 

- Trình đô văn hóa, trình đô học vân, học hàm, học vị, trình đô lý luân chính trị, 
ngoại ngữ, tin học: 

- Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: 

- Tóm tắt quá trình công tác [áp dụng đổi với việc thay thế chức danh chủ tịch, 
thư kỷ hội đong trường]: 
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Từ 
tháng 
năm 

Đen 
tháng 
năm 

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, 
đoàn the, tố chức xã hội), kế cả thời gian được đào tạo, bồi 

dưãng về chuyên môn, nghiệp vụ... 

(Hồ sơ đề nghị thay thế [chức danh trong hội đồng trường] kèm theo) 

Hội đồng trường của (2) đề nghị [Cơ quan có thẩm quyền thành lập 
hội đồng trường] xem xét, quyết định thay thế [chức danh trong hội đồng trường]./. 

(3) 
Nơi nhận: (kỷ tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
- Như trên; 

- Lưu VT, .... 

Ghi chú: 

(1) Tên cơ quan chủ quản trường cao đẳng công lập. 

(2) Tên trường cao đẳng công lập. 

(3) Chủ tịch hội đồng trường hoặc người được giao điều hành hội đồng trường khi khuyết 
chủ tịch hội đồng trường. 
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Mâu sô 04. Biên bản họp hội đông trường vê việc thay thê chủ tịch, 
thư ký, thành viên hội đông trường 

(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
.(2) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ngày ... tháng .... năm 20. 

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG TRƯỜNG 
V/v thay thê [chức danh trong hội đông trường] 

I. Thời gian, địa điểm 

1. Thời gian: Bắt đầu từ giờ ngày tháng năm 

2. Địa điểm: Tại 

II. Thành phần 

1. Thành phần (ghi đầy đủ thành phần được triệu tập theo quy định). 

2. Số lượng được triệu tập: người. 

a) Có mặt: 

b) Vắng mặt: / (lý do): (ghi rõ họ và tên, lỷ do vẳng mặt của 
từng người). 

3. Chủ trì cuộc họp: Đ/c chức danh 

4. Thư ký cuộc họp: Đ/c chức danh 

III. Nội dung 

1. Nêu lý do thay thế [chức danh trong hội đong trường], tóm tắt việc thực hiện 
quy trình thay thế [chức danh trong hội đong trường]. 

2. Tóm tắt ý kiến nhận xét, đánh giá của các thành viên tham dự họp về người 
được giới thiệu để tham gia hội đồng trường. 

3. Cuộc họp tiến hành bỏ phiếu về nhân sự đề nghị thay thế tham gia hội đồng 
trường 

a) Kết quả bỏ phiếu: 
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- Số phiếu phát ra: phiếu. 

- Số phiếu thu về: phiếu. 

- Số phiếu hợp lệ: phiếu. 

- Số phiếu không hợp lệ: phiếu. 

b) Kết quả số phiếu bầu tham gia hội đồng trường từ cao xuống thấp của từng 
người trong danh sách giới thiệu 

TT Họ và tên Số phiếu đạt 
được 

Tỷ lệ % so với tổng số người 
được triệu tập 

c) Căn cứ kết quả kiểm phiếu, danh sách thay thế tham gia hội đồng trường 
(2) gồm các thành viên sau (xếp theo thứ tự phiếu bầu từ cao xuống 

thấp): 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị hiện đang công tác 

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo) 

Biên bản này được lập thành bản và được các thành viên tham dự cuộc họp 
nhất trí thông qua. 

Cuộc họp kết thúc vào giờ .... ngày tháng .... năm /. 

THƯ KÝ CUỘC HỌP CHỦ TRÌ cuộc HỌP 
(ký, ghi rõ họ và tên) (ký, ghi rõ họ và tên) 

Ghi chú: 

(1) Tên cơ quan chủ quản trường cao đẳng công lập. 

(2) Tên trường cao đẳng công lập. 
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3. Miên nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đông trường cao 
đẳng công lập trực thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

3.1. Trình tự thực hiện 

- Bước 1: Hôi đồng trường tổ chức họp xem xét việc miễn nhiệm, cách chức chủ 
tịch, thư ký và thành viên hôi đồng trường. 

- Bước 2: Hôi đồng trường quyết nghị việc miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư 
ký và thành viên hôi đồng trường. 

- Bước 3: Đe nghị miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hôi đồng 
trường 

Trên cơ sở kết quả họp hôi đồng trường; quyết nghị ve việc miễn nhiệm, cách 
chức chủ tịch, thư ký và thành viên hôi đồng trường, hôi đồng trường tới cơ quan chủ 
quản trường đe nghị miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hôi đồng 
trường. 

- Bước 4: Quyết định miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký thành viên hôi 
đồng trường 

+ Hôi đồng trường đương nhiệm gửi hồ sơ tới cơ quan chủ quản trường bổ sung, 
kiện toàn hôi đồng trường. 

+ Người đứng đầu cơ quan chủ quản trường quyết định miễn nhiệm, cách chức 
chủ tịch, thư ký và thành viên hôi đồng trường. Trường hợp không miễn nhiệm, 
không cách chức phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

3.2. Cách thức thực hiện 

Gửi hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến hoặc qua bưu điện hoặc gửi trực tiếp. 

3.3. Thành phần, số lượng hô sơ 

a) Thành phần hồ sơ 

- Văn bản của hôi đồng trường đe nghị miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, 
thành viên hôi đồng trường, trong đó nêu rõ lý do miễn nhiệm, cách chức (Mầu số 05 
Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH). 

- Biên bản họp hôi đồng trường ve việc miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, 
thành viên hôi đồng trường (Mầu số 06 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 
15/2021/TT-BLĐTBXH). 
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- Các văn bản, giấy tờ chứng minh liên quan. 

€ Chủ tịch, thư ký và thành viên hôi đồng trường là công chức, viên chức: Chủ 
tịch, thư ký và thành viên hôi đồng trường có quyết định thôi giữ chức vụ, miễn 
nhiệm, cách chức theo các quyết định về nhân sự thì hôi đồng trường có văn bản đề 
nghị cơ quan chủ quản trường quyết định miễn nhiệm, cách chức trong hôi 

đồng trường. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bô 

3.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhân đủ hồ sơ. 

3.5. Đối tượng thực hiên thủ tục hành chính 

Trường cao đẳng công lâp trực thuộc UBND cấp tỉnh. 

3.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính 

ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

3.7. Kết quả thực hiên thủ tục hành chính 

Quyết định miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký và thành viên hôi đồng 
trường. 

3.8. Lê phí: Không. 

3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 

- Văn bản của hôi đồng trường đề nghị miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, 
thành viên hôi đồng trường, trong đó nêu rõ lý do miễn nhiệm, cách chức (Mầu số 05 
Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH). 

- Biên bản họp hôi đồng trường về việc miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, 
thành viên hôi đồng trường (Mầu số 06 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 
15/2021/TT-BLĐTBXH). 

3.Ì0. Yêu cầu, điều kiên thực hiên thủ tục hành chính 

- Chủ tịch, thư ký và thành viên hôi đồng trường bị miễn nhiệm nếu thuôc môt 
trong các trường hợp sau đây: 

+ Có đề nghị bằng văn bản của cá nhân xin thôi tham gia hôi đồng trường. 

+ Bị hạn chế năng lực hành vi dân sự. 

+ Sức khỏe không đủ khả năng đảm nhiệm công việc được giao, đã phải nghỉ 
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làm việc để điều trị quá 06 (sáu) tháng mà khả năng lao đông chưa hồi phục. 

+ Có trên 50% tổng sô thành viên của hôi đồng trường kiến nghị bang văn bản 
đề nghị miễn nhiệm. 

+ Vi phạm các quy định đến mức phải miễn nhiệm quy định tại quy chế tổ chức, 
hoạt đông của trường. 

- Chủ tịch, thư ký và thành viên hôi đồng trường bị cách chức nếu thuộc môt 
trong các trường hợp sau đây: 

+ Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được bổ nhiệm. 

+ Không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công mà không 
có lý do chính đáng để xảy ra hâu quả nghiêm trọng; bị phạt tù, cho hưởng án treo 
hoặc cải tạo không giam giữ. 

+ Vi phạm ở mức đô nghiêm trọng quy định của pháp luật về phòng, chông 
tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chông lãng phí, bình đẳng giới, phòng, chông tệ nạn 
xã hôi. 

+ Vi phạm các quy định đến mức phải cách chức quy định tại quy chế tổ chức, 
hoạt đông của trường. 

3.11. Căn cứ pháp lý ban hành 

- Luật Giáo dục nghề nghiệp. 

- Nghị quyết sô 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quôc hôi quy 
định về xử lý môt sô vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bô máy nhà nước. 

- Thông tư sô 15/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 10 năm 2021 của Bô 
trưởng Bô Lao đông - Thương binh và Xã hôi quy định Điều lệ trường cao đẳng. 
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Mấu số 05. Văn bản đề nghị miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, 
thành viên hội đồng trường 

(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
(2) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: / , ngày ... tháng .... năm 20... 
V/v miễn nhiệm, cách chức 
[chức danh trong hội đong 

trường] 

Kính gửi: [Cơ quan có thẩm quyền thành lập hội đong trường] 

Nêu lý do đề nghị miễn nhiệm, cách chức [chức danh trong hội đong trường], 
tóm tắt quy trình thực hiện 

Hội đồng trường của (2) đề nghị [Cơ quan có thẩm quyền thành lập hội 
đong trường] xem xét, quyết định miễn nhiệm, cách chức [chức danh trong hội đong 
trường] đối với ông/bà /. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

(3) 
(kỷ tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

Lưu VT, 

Ghi chú: 

(1) Tên cơ quan chủ quản trường cao đẳng công lập. 

(2) Tên trường cao đẳng công lập. 

(3) Chủ tịch hội đồng trường hoặc người được giao điều hành hội đồng trường khi khuyết 
chủ tịch hội đồng trường. 
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Mấu số 06. Biên bản họp hội đồng trường về việc miễn nhiệm, 
cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường 

(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
(2) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

, ngày ... tháng .... năm 20... 

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG TRƯỜNG 
V/v miễn nhiệm, cách chức [chức danh trong hội đồng trường] 

(áp dụng đối với chủ tịch, thư ký, thành viên hôi đồng trường 
không là công chức, viên chức) 

I. Thời gian, địa điểm 

1. Thời gian: Băt đầu từ giờ ngày tháng năm 

2. Địa điểm: Tại 

II. Thành phần 

1. Thành phần (ghi đầy đủ thành phần được triệu tập theo quy định). 

2. Số lượng được triệu tập: người. 

a) Có mặt: / 

b) văng mặt: /.... (lý do): (ghi rõ họ và tên, lỷ do vẳng mặt 
của từng người). 

3. Chủ trì cuôc họp: Đ/c chức danh 

4. Thư ký cuôc họp: Đ/c chức danh 

III. Nội dung 

1. Nêu lý do, tóm tăt việc thực hiện quy trình miên nhiệm, cách chức [chức danh 
trong hội đong trường]. 

2. Tóm tăt ý kiến nhận xét, đánh giá của các thành viên tham dự cuôc họp. 

3. Cuôc họp tiến hành bỏ phiếu ve nhân sự đe nghị miên nhiệm, cách chức 

Kết quả bỏ phiếu (3): 

- Số phiếu phát ra: phiếu. 
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- Số phiếu thu về: phiếu. 

- Số phiếu hợp lệ: phiếu. 

- Số phiếu không hợp lệ: phiếu. 

- Số phiếu đồng ý miễn nhiệm, cách chức: phiếu. 

- Số phiếu không đồng ý miễn nhiệm, cách chức: phiếu. 

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo) 

Biên bản này được lập thành bản và được các thành viên tham dự cuộc họp 
nhất trí thông qua. 

Cuộc họp kết thúc vào giờ.... ngày tháng .... năm /. 

THƯ KÝ CUỘC HỌP CHỦ TRÌ CUỘC HỌP 
(ký, ghi rõ họ và tên) (ký, ghi rõ họ và tên) 

Ghi chú: 

(1) Tên cơ quan chủ quản trường cao đẳng công lập. 

(2) Tên trường cao đẳng công lập. 

(3) Trường hợp miễn nhiệm, cách chức nhiều người thì tách kết quả bỏ phiếu theo 
từng người. 
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4. Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập 

4.I. Trình tự thực hiên 

a) Thành lập hội đồng trường nhiệm kỳ đầu tiên 

- Bước 1: Xác định số lượng, cơ cấu thành viên hội đông trường 

Hiệu trưởng hoặc người được giao quản lý, phụ trách, điều hành trường tô chức 
và chủ trì cuộc họp gôm các phó hiệu trưởng, bí ịthư tô chức Đảng, chủ tịch công 
đoàn, bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hô Chí Minh, đại diện nhà giáo và một số 
phòng, khoa, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của trường (nếu có) để xác định số 
lượng và cơ cấu thành viên hội đông trường. 

- Bước 2: Bầu đại diện tham gia hội đông trường 

Các tô chức theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 11 Luật Giáo dục nghề 
nghiệp tô chức cuộc họp của tô chức mình để bầu đại diện tham gia hội đông trường. 

- Bước 3: Đề nghị cơ quan chủ quản trường hoặc cơ sở sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ có liên quan cử đại diện tham gia hội đông trường. 

- Bước 4: Bầu chủ tịch hội đông trường, thư ký hội đông trường. 

Hiệu trưởng hoặc người được giao quản lý, phụ trách, điều hành trường tô chức 
và chủ trì cuộc họp bầu chủ tịch, thư ký hội đông trường. 

- Bước 5: Quyết định thành lập hội đông trường 

+ Trên cơ sở quyết nghị tại cuộc họp xác định số lượng, cơ cấu thành viên hội 
đông trường, cuộc họp bầu chủ tịch, thư ký hội đông trường, hiệu trưởng hoặc người 
được giao quản lý, phụ trách, điều hành trường gửi hô sơ tới cơ quan chủ quản trường 
đề nghị thành lập hội đông trường. 

+ Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hô sơ, người đứng đầu cơ 
quan chủ quản trường quyết định thành lập hội đông trường. Quyết định thành lập hội 
đông trường phải ghi rõ chức danh của các thành viên trong hội đông trường. Trường 
hợp không quyết định thành lập hội đông trường phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý 
do. 

b) Thành lập hội đồng trường nhiệm kỳ kế tiếp 

Trước khi hết nhiệm kỳ 03 (ba) tháng, chủ tịch hội đông trường đương nhiệm 
thực hiện các nội dung sau: 
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- Bước 1: Xác định số lượng, cơ cấu thành viên hội đồng trường 

Chủ tịch hội đồng trường đương nhiệm tổ chức họp để xác định số lượng, cơ cấu 
thành viên hội đồng trường. 

- Bước 2: Bầu đại diện tham gia hội đồng trường 

Chủ tịch hội đồng trường đương nhiệm đề nghị các tổ chức theo quy định tại 
điểm a khoản 3 Điều 11 Luật Giáo dục nghề nghiệp tổ chức cuộc họp của tổ chức 
mình để bầu đại diện tham gia hội đồng trường. 

- Bước 3: Đề nghị cơ quan chủ quản trường hoặc cơ sở sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ có liên quan cử đại diện tham gia hội đồng trường. 

- Bước 4: Bầu chủ tịch hội đồng trường, thư ký hội đồng trường. 

- Bước 5: Quyết định thành lập hội đồng trường 

+ Hội đồng trường đương nhiệm gửi hồ sơ tới cơ quan chủ quản trường đề nghị 
thành lập hội đồng trường. 

+ Người đứng đầu cơ quan chủ quản trường quyết định thành lập hội đồng 
trường nhiệm kỳ kế tiếp theo. Quyết định thành lập hội đồng trường phải ghi rõ chức 
danh của các thành viên trong hội đồng trường. Trường hợp không quyết định thành 
lập hội đồng trường phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 

4.2. Cách thức thực hiện 

Gửi hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến hoặc qua bưu điện hoặc gửi trực tiếp. 

4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ 

- Văn bản của trường trung cấp đề nghị thành lập hội đồng trường nhiệm kỳ đầu 
tiên hoặc nhiệm kỳ kế tiếp (Mầu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 
14/2021/TT -BLĐTBXH). 

- Văn bản cử đại diện tham gia hội đồng trường của các tổ chức quy định tại 
điểm a khoản 3 Điều 11 Luật Giáo dục nghề nghiệp. 

- Văn bản cử đại diện tham gia hội đồng trường của cơ quan chủ quản trường 
hoặc văn bản cử đại diện tham gia hội đồng trường của cơ sở sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ có liên quan. 

- Biên bản họp bầu hội đồng trường (Mầu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo 
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Thông tư sô 14/2021/TT-BLĐTBXH). 

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ của người được đề nghị giữ chức danh chủ tịch 
hôi đồng trường. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bô. 

4.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhân đủ hồ sơ. 

4.5. Đối tượng thực hiên thủ tục hành chính 

a) Trường trung cấp công lập thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

b) Trường trung cấp công lập thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; 

c) Trường trung cấp công lập thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện. 

4.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính 

a) ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện thủ tục hành chính đôi với trường trung 
cấp công lập thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

b) Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện thủ tục hành chính đôi với trường trung cấp 
công lập thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo 

c) ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện thủ tục hành chính đôi với trường trung 
cấp công lập thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện. 

4.7. Kết quả thực hiên thủ tục hành chính 

Quyết định thành lập hội đồng trường trung cấp công lập trong đó ghi rõ chức 
danh và nhiệm vụ của các thành viên trong hội đồng trường. 

4.8. Lê phí: Không. 

4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 

- Văn bản của trường trung cấp đề nghị thành lập hội đồng trường (Mâu sô 01 
Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư sô 14/2021/TT-BLĐTBXH, được sửa đổi, bổ 
sung bởi Mâu sô 31 ban hành kèm theo Thông tư 08/2023/TT-BLĐTBXH có hiệu 
lực từ ngày 12/10/2023). 

- Biên bản họp bầu hội đồng trường (Mâu sô 02 Phụ lục ban hành kèm theo 
Thông tư sô 14/2021/TT-BLĐTBXH). 

4.Ì0. Yêu cầu, điều kiên thực hiên thủ tục hành chính 

- Hội đồng trường có sô lượng thành viên là sô lẻ, gồm chủ tịch, thư ký và các 
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thành viên. 

- Thành phần tham gia hôi đồng trường theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 
11 Luật Giáo dục nghề nghiệp, gồm: 

+ Hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, bí thư tổ chức đảng cơ sở, chủ tịch công 
đoàn, bí thư Đoàn Thanh niên Công sản Hồ Chí Minh, đại diện nhà giáo và môt số 
đơn vị phòng, khoa, cơ sở sản xuât, kinh doanh, dịch vụ của nhà trường (nếu có); 

+ Đại diện cơ quan chủ quản hoặc đại diện cơ sở sản xuât, kinh doanh, dịch vụ 
có liên quan. 

- Thành viên hôi đồng trường là đại diện cơ quan chủ quản hoặc đại diện cơ sở 
sản xuât, kinh doanh, dịch vụ có liên quan phải đáp ứng điều kiện: 

+ Đang hoạt đông trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, sản xuât, kinh doanh, 
dịch vụ có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của nhà trường. 

+ Không có quan hệ bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruôt với các thành viên 
khác trong hôi đồng trường. 

- Chủ tịch hôi đồng trường không là hiệu trưởng và được bầu trong số các thành 
viên của hôi đồng trường theo nguyên tắc đa số, bỏ phiếu kín và được trên 50% tổng 
số thành viên của hôi đồng trường đồng ý và phải đáp ứng tiêu chuẩn sau: 

+ Có phẩm chât, đạo đức tốt, đã có ít nhât là 05 năm làm công tác giảng dạy 
hoặc tham gia quản lý giáo dục nghề nghiệp. 

+ Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên. 

+ Đã qua đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp. 

+ Có đủ sức khỏe; bảo đảm đô tuổi để tham gia ít nhât môt nhiệm kỳ. 

- Thư ký hôi đồng trường do chủ tịch hôi đồng trường giới thiệu trong số các 
thành viên của hôi đồng trường và được hôi đồng trường thông qua với trên 50% tổng 
số thành viên của hôi đồng trường đồng ý và không kiêm nhiệm chức vụ hiệu trưởng 
hoặc phó hiệu trưởng. 

4.11. Căn cứ pháp lý ban hành 

- Luật Giáo dục nghề nghiệp. 

- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hôi quy 
định về xử lý môt số vân đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bô máy nhà nước. 
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- Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 10 năm 2021 của Bô 
trưởng Bô Lao đông - Thương binh và Xã hôi quy định Điều lệ trường trung cấp. 

- Thông tư 08/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 năm 2023 của Bô trưởng 
Bô Lao đông - Thương binh và Xã hôi sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ môt số điều của các 
Thông tư, Thông tư liên tịch có quy định liên quan đến việc nôp, xuất trình sổ hô 
khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhân nơi cư trú khi thực hiện 
thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bô Lao đông - Thương binh 
và Xã hôi. 
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Mấu số 31 
(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
(2) ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: / , ngày ... tháng... năm 20.... 
V/v thành lập hôi đồng 

trường 

Kính gửi: [Cơ quan có thẩm quyền thành lập hội đồng trường] 

I. Nêu lý do đề nghị thành lập hôi đồng trường, tóm tắt việc thực hiện quy trình 
thành lập hôi đồng trường 

II. Căn cứ tiêu chuẩn chủ tịch, thư ký, thành viên hôi đồng trường và kết quả 
thực hiện quy trình bầu thành viên tham gia hôi đồng trường, (3) 
đề nghị [Cơ quan có thẩm quyền thành lập hội đồng trường] xem xét, thành lập hôi 
đồng trường nhiệm kỳ 

1. Tóm tắt về nhân sự đề nghị giữ chức chủ tịch hôi đồng trường 

- Họ và tên: 

- Ngày, tháng, năm sinh: 

- Số ịđịnh danh cá ịnhân/Chứng ịminh nhân ịdân: câp 
ngày tháng năm nơi câp 

- Trình đô văn hóa, trình đô học vân, học hàm, học vị, trình đô lý luận chính trị, 
ngoại ngữ, tin học: 

- Tóm tắt quá trình công tác: 

Từ 
tháng 
năm 

Đen 
tháng 
năm 

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, 
đoàn the, tố chức xã hội), kế cả thời gian được đào tạo, bồi 

dưãng về chuyên môn, nghiệp vụ... 

2. Tóm tắt về nhân sự đề nghị giữ chức thư ký hôi đồng trường 

- Họ và tên: 

- Ngày, tháng, năm sinh: 
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- Số định danh cá nhân/Chứng minh nhân dân: 

câp ngày tháng năm nơi câp 

- Trình đô văn hóa, trình đô học vân, học hàm, học vị, trình đô lý luân chính trị, 
ngoại ngữ, tin học: 

- Tóm tắt quá trình công tác: 

Từ 
tháng 
năm 

Đen 
tháng 
năm 

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, 
đoàn the, tố chức xã hội), kế cả thời gian được đào tạo, bồi 

dưãng về chuyên môn, nghiệp vụ... 

3. Danh sách trích ngang thành viên hôi đồng trường 

TT Họ và tên Chức vụ và đơn vị hiện 
đang công tác 

Chức danh trong hội đồng 
trường 

(Hồ sơ đề nghị thành lập hội đồng trường kèm theo) 

(3) đề nghị [Cơ quan có thẩm quyền thành lập hội đồng trường] xem 
xét, quyết định thành lâp Hôi đồng trường của (2) /. 

(4) 
Nơi nhận: (kỷ tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
- Như trên; 

? 
- Lưu VT, 



CÔNG BÁO/Số 33+34/Ngày 15-7-2025 53 

Ghi chú: 

(1) Tên cơ quan chủ quản trường trung cấp công lập. 

(2) Tên trường trung cấp công lập. 

(3) Tên trường đối với đề nghị thành lập hội đồng trường nhiệm kỳ đầu tiên, tên hội 
đồng trường đối với đề nghị thành lập hội đồng trường nhiệm kỳ kế tiếp. 

(4) Hiệu trưởng hoặc người được giao quản lý, phụ trách, điều hành trường trung cấp 
công lập đối với đề nghị thành lập hội đồng trường nhiệm kỳ đầu tiên; Chủ tịch hội 
đồng trường đương nhiệm đối với đề nghị thành lập hội đồng trường nhiệm kỳ kế 
tiếp. 
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Mấu số 02. Biên bản họp bầu hội đồng trường 
(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
.(2) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ngày... tháng... năm 20. 

BIÊN BẢN HỌP 
BẦU HỘI ĐỒNG TRƯỜNG CỦA...(2)... 

I. Thời gian, địa điểm 

1. Thời gian: Bắt đầu từ giờ ngày tháng năm 

2. Địa điểm: Tại 

II. Thành phần 

1. Thành phần (ghi đầy đủ thành phần được triệu tập theo quy định). 

2. Số lượng được triệu tập: người. 

a) Có mặt: /.... 

b) Vắng mặt: /.... (lý do): (ghi rõ họ và tên, lý do vẳng mặt của 
từng người). 

3. Chủ trì cuộc họp: Đ/c chức danh 

4. Thư ký cuộc họp: Đ/c chức danh 

III. Nội dung 

1. Nêu lý do thành lập hội đồng trường, tóm tắt việc thực hiện quy trình bầu hội 
đồng trường. 

2. Tóm tắt ý kiến nhận xét, đánh giá của các thành viên tham dự họp về từng 
người được giới thiệu để tham gia hội đồng trường. 

3. Cuộc họp tiến hành bỏ phiếu về nhân sự tham gia hội đồng trường 

IV. Kết quả bỏ phiếu 

1. Cuộc họp tiến hành bỏ phiếu về nhân sự tham gia hội đồng trường 

a) Kết quả bỏ phiếu: 

- Số phiếu phát ra: phiếu. 
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- Số phiếu thu về: phiếu. 

- Số phiếu hợp lệ: phiếu. 

- Số phiếu không hợp lệ: phiếu. 

b) Kết quả phiếu bầu tham gia hội đồng trường từ cao xuống thấp của từng 
người trong danh sách giới thiệu 

TT Họ và tên Số phiếu đạt 
được 

Tỷ lệ % so với tổng số người 
được triệu tập 

c) Căn cứ kết quả kiểm phiếu, danh sách hội đồng trường ....(2).... gồm các 
thành viên sau (xếp theo thứ tự phiếu bầu từ cao xuống thấp): 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị hiện đang công tác 

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo) 
2. Cuộc họp tiến hành bỏ phiếu về nhân sự giữ chức chủ tịch hội đồng trường 

a) Kết quả bỏ phiếu: 

- Số phiếu phát ra: phiếu. 

- Số phiếu thu về: phiếu. 

- Số phiếu hợp lệ: phiếu. 

- Số phiếu không hợp lệ: phiếu. 

b) Kết quả số phiếu bầu giữ chức chủ tịch hội đồng trường từ cao xuống thấp 
của từng người trong danh sách giới thiệu 

TT Họ và tên Số phiếu đạt 
được 

Tỷ lệ % so với tổng số người 
được triệu tập 

c) Căn cứ kết quả kiểm phiếu, ông/bà được bầu giữ chức chủ 
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tịch hội đồng trường. 

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo) 

3. Cuộc họp tiến hành bỏ phiếu về nhân sự giữ chức thư ký hội đồng trường 

a) Kết quả bỏ phiếu: 

- Số phiếu phát ra: phiếu. 

- Số phiếu thu về: phiếu. 

- Số phiếu hợp lệ: phiếu. 

- Số phiếu không hợp lệ: phiếu. 

b) Kết quả số phiếu bầu giữ chức thư ký hội đồng trường từ cao xuống thấp của 
từng người trong danh sách giới thiệu 

TT Họ và tên Số phiếu đạt 
được 

Tỷ lệ % so với tổng số người 
được triệu tập 

c) Căn cứ kết quả kiểm phiếu, ông/bà được bầu giữ chức thư ký 
hội đồng trường. 

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo) 

Biên bản này được lập thành bản và được các thành viên tham dự cuộc 
họp nhất trí thông qua. 

Cuộc họp kết thúc vào .... giờ.... ngày .... tháng .... năm /. 

THƯ KÝ CUỘC HỌP CHỦ TRÌ cuộc HỌP 
(ký, ghi rõ họ và tên) (ký, ghi rõ họ và tên) 

Ghi chú: 

(1) Tên cơ quan chủ quản trường trung cấp công lập. 

(2) Tên trường trung cấp công lập. 
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5. Thay thê chủ tịch, thư ký, thành viên hội đông trường trung câp công lập 

5.1. Trình tự thực hiên 

- Bước 1: Hôi đồng trường đương nhiệm tổ chức họp, quyết nghị việc thay thế 
chủ tịch, thư ký và thành viên hôi đồng trường. 

- Bước 2: Hôi đồng trường quyết nghị việc thay thế chủ tịch, thư ký và thành 
viên hôi đồng trường bảo đảm cơ cấu, thành phần theo quy định. 

- Bước 3: Đe nghị bổ sung, kiện toàn hôi đồng trường 

Trên cơ sở kết quả họp hôi đồng trường; quyết nghị ve việc thay thế thành 
viên hôi đồng trường, hôi đồng trường đương nhiệm đe nghị cơ quan chủ quản 
trường bổ sung, kiện toàn hôi đồng trường bảo đảm cơ cấu, thành phần theo quy 
định. 

- Bước 4: Bổ sung, kiện toàn hôi đồng trường 

+ Hôi đồng trường đương nhiệm gửi hồ sơ tới cơ quan chủ quản trường bổ sung, 
kiện toàn hôi đồng trường. 

+ Người đứng đầu cơ quan chủ quản trường quyết định thay thế chủ tịch, thư ký, 
thành viên hôi đồng trường. Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu 
rõ lý do. 

5.2. Cách thức thực hiên 

Gửi hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến hoặc qua bưu điện hoặc gửi trực tiếp. 

5.3. Thành phần, số lượng hô sơ 

a) Thành phần hồ sơ 

- Văn bản của hôi đồng trường đe nghị thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hôi 
đồng trường (Mầu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 14/2021/TT-
BLĐTBXH). 

- Biên bản họp hôi đồng trường ve việc thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hôi 
đồng trường (Mầu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 14/2021/TT-
BLĐTBXH). 

- Trường hợp thay thế chủ tịch hôi đồng trường thì bổ sung bản sao văn 
bằng, chứng chỉ của người được đe nghị giữ chức danh chủ tịch hôi đồng trường. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bô 
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5.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhân đủ hồ sơ. 

5.5. Đối tượng thực hiên thủ tục hành chính 

a) Trường trung cấp công lâp thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

b) Trường trung cấp công lâp thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo 

c) Trường trung cấp công lâp thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện. 

Ì6.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính 

a) ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện thủ tục hành chính đối với trường trung 
cấp công lâp thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

b) Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện thủ tục hành chính đối với trường trung cấp 
công lâp thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo 

c) ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện thủ tục hành chính đối với trường trung 
cấp công lâp thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện. 

5.7. Kết quả thực hiên thủ tục hành chính 

Quyết định thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường. 

5.8. Lê phí: Không. 

5.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 

- Văn bản của hội đồng trường đề nghị thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội 
đồng trường (Mầu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 14/2021/TT-
BLĐTBXH, được sửa đôi, bô sung bởi Mầu số 32 ban hành kèm theo Thông tư 
08/2023/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 12/10/2023). 

- Biên bản họp hội đồng trường về việc thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội 
đồng trường (Mầu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 14/2021/TT-
BLĐTBXH). 

5.Ì0. Yêu cầu, điều kiên thực hiên thủ tục hành chính 

- Thành phần tham gia hội đồng trường theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 
11 Luật Giáo dục nghề nghiệp, gồm: 

+ Hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, bí thư tô chức đảng cơ sở, chủ tịch công 
đoàn, bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đại diện nhà giáo và một 
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số đơn vị phòng, khoa, cơ sở sản xuât, kinh doanh, dịch vụ của nhà trường (nếu 
có); 

+ Đại diện cơ quan chủ quản hoặc đại diện cơ sở sản xuât, kinh doanh, dịch vụ 
có liên quan. 

- Thành viên hôi đồng trường là đại diện cơ quan chủ quản hoặc đại diện cơ sở 
sản xuât, kinh doanh, dịch vụ có liên quan phải đáp ứng điều kiện: 

+ Đang hoạt đông trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, sản xuât, kinh doanh, 
dịch vụ có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của nhà trường. 

+ Không có quan hệ bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruôt với các thành viên 
khác trong hôi đồng trường. 

- Chủ tịch hôi đồng trường không là hiệu trưởng và được bầu trong số các 
thành viên của hôi đồng trường theo nguyên tắc đa số, bỏ phiếu kín và được trên 
50% tổng số thành viên của hôi đồng trường đồng ý và phải đáp ứng tiêu chuẩn 
sau: 

+ Có phẩm chât, đạo đức tốt, đã có ít nhât là 05 năm làm công tác giảng dạy 
hoặc tham gia quản lý giáo dục nghề nghiệp. 

+ Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên. 

+ Đã qua đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp. 

+ Có đủ sức khỏe; bảo đảm đô tuổi để tham gia ít nhât môt nhiệm kỳ. 

- Thư ký hôi đồng trường do chủ tịch hôi đồng trường giới thiệu trong số các 
thành viên của hôi đồng trường và được hôi đồng trường thông qua với trên 50% tổng 
số thành viên của hôi đồng trường đồng ý và không kiêm nhiệm chức vụ hiệu trưởng 
hoặc phó hiệu trưởng. 

4.11. Căn cứ pháp lý ban hành 

- Luật Giáo dục nghề nghiệp. 

- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hôi quy 
định về xử lý môt số vân đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bô máy nhà nước. 

- Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 10 năm 2021 của Bô 
trưởng Bô Lao đông - Thương binh và Xã hôi quy định Điều lệ trường trung câp. 
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- Thông tư 08/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 năm 2023 của Bô trưởng 
Bô Lao đông - Thương binh và Xã hôi sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ môt số điều của các 
Thông tư, Thông tư liên tịch có quy định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hô 
khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhân nơi cư trú khi thực hiện 
thủ tục hành chính thuôc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bô Lao đông - Thương binh 
và Xã hôi. 
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Mấu số 32 
(1 ) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
(2 ) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: / , ngày ... tháng... năm 20.... 
V/v thay thế [chức danh 
trong hội đong trường] 

Kính gửi: [Cơ quan có thẩm quyền thành lập hội đong trường] 

I. Nêu lý do đề nghị thay thế [chức danh trong hôi đồng trường] , tóm tắt quy 
trình thực hiện 

II. Căn cứ cơ câu, tiêu chuẩn tham gia hôi đồng trường và kết quả thực hiện quy 
trình bầu thành viên thay thế tham gia hôi đồng trường, Hôi đồng trường của 

(2) đề nghị [Cơ quan có thẩm quyền thành lập hội đong trường] 
xem xét, quyết định thay thế [chức danh trong hội đong trường]. 

1. Nhân sự bị thay thế 

- Họ và tên: 

- Ngày, tháng, năm sinh: 

- Số định danh cá nhân/Chứng minh nhân dân: câp 
ngày tháng năm nơi câp 

- Chức danh trong hôi đồng trường: 

2. Nhân sự đề nghị thay thế (nhân sự mới) 

- Họ và tên: 

- Ngày, tháng, năm sinh: 

- Số định danh cá nhân/Chứng minh nhân dân: 

câp ngày tháng năm nơi câp 

- Trình đô văn hóa, trình đô học vân, học hàm, học vị, trình đô lý luân chính trị, 
ngoại ngữ, tin học: 

- Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: 

- Tóm tắt quá trình công tác [áp dụng đổi với việc thay thế chức danh chủ tịch, 
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thư kỷ hội đồng trường]: 

Từ 
tháng 
năm 

Đến 
tháng 
năm 

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, 
đoàn the, tố chức xã hội), kế cả thời gian được đào tạo, 

bồi dưãng về chuyên môn, nghiệp vụ... 

(Hồ sơ đề nghị thay thế [chức danh trong hội đồng trường] kèm theo) 

Hội đồng trường của (2) đề nghị [Cơ quan có thẩm quyền 
thành lập hội đồng trường] xem xét, quyết định thay thế [chức danh trong hội đồng 
trường]./. 

(3) 
Nơi nhận: (kỷ tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
- Như trên; 

- Lưu VT, .... 

Ghi chú: 

(1) Tên cơ quan chủ quản trường trung cấp công lập. 

(2) Tên trường trung cấp công lập. 

(3) Chủ tịch hội đồng trường hoặc người được giao điều hành hội đồng trường khi khuyết 
chủ tịch hội đồng trường. 
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Mâu sô 04. Biên bản họp hội đông trường vê việc thay thê chủ tịch, 
thư ký, thành viên hội đông trường 

(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
(2) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

, ngày... tháng... năm 20.... 

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG TRƯỜNG 
V/v thay thê [chức danh trong hội đông trường] 

1. Thời gian: Bắt đầu từ giờ ngày tháng năm 

2. Địa điểm: Tại 

II. Thành phần 

1. Thành phần (ghi đầy đủ thành phần được triệu tập theo quy định). 

2. Số lượng được triệu tập: người. 

a) Có mặt: /.... 

b) Vắng mặt: /.... (lý do): (ghi rõ họ và tên, lỷ do vẳng mặt của 
từng người). 

3. Chủ trì cuộc họp: Đ/c chức danh 

4. Thư ký cuộc họp: Đ/c chức danh 

III. Nội dung 

1. Nêu lý do thay thế [chức danh trong hội đong trường], tóm tắt việc thực hiện 
quy trình thay thế [chức danh trong hội đong trường]. 

2. Tóm tắt ý kiến nhận xét, đánh giá của các thành viên tham dự họp về người 
được giới thiệu để tham gia hội đồng trường. 

3. Cuộc họp tiến hành bỏ phiếu về nhân sự đề nghị thay thế tham gia hội đồng 
trường 

a) Kết quả bỏ phiếu: 

- Số phiếu phát ra: phiếu. 

- Số phiếu thu về: phiếu. 
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- Số phiếu hợp lệ: phiếu. 

- Số phiếu không hợp lệ: phiếu. 

b) Kết quả số phiếu bầu tham gia hội đồng trường từ cao xuống thấp của từng 
người trong danh sách giới thiệu 

TT Họ và tên Số phiếu đạt 
được 

Tỷ lệ % so với tổng số người 
được triệu tập 

c) Căn cứ kết quả kiểm phiếu, danh sách thay thế tham gia hội đồng trường 
(2) gồm các thành viên sau (xếp theo thứ tự phiếu bầu từ cao xuống 

thấp): 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị hiện đang công tác 

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo) 
Biên bản này được lập thành bản và được các thành viên tham dự cuộc 

hợp nhất trí thông qua. 

Cuộc họp kết thúc vào giờ.... ngày tháng .... năm /. 

THƯ KÝ CUỘC HỌP CHỦ TRÌ cuộc HỌP 
(ký, ghi rõ họ và tên) (ký, ghi rõ họ và tên) 

Ghi chú: 

(1) Tên cơ quan chủ quản trường trung cấp công lập. 

(2) Tên trường trung cấp công lập. 
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6. Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường 
trung cấ p công lậ p 

6.1. Trình tự thực hiện 

- Bước 1: Hôi đồng trường tổ chức họp xem xét việc miễn nhiệm, cách chức chủ 
tịch, thư ký và thành viên hôi đồng trường. 

- Bước 2: Hôi đồng trường quyết nghị việc miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư 
ký và thành viên hôi đồng trường. 

- Bước 3: Đe nghị miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hôi đồng 
trường 

Trên cơ sở kết quả họp hôi đồng trường; quyết nghị ve việc miễn nhiệm, cách 
chức chủ tịch, thư ký và thành viên hôi đồng trường, hôi đồng trường tới cơ quan chủ 
quản trường đe nghị miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hôi đồng 
trường. 

- Bước 4: Quyết định miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký thành viên hôi 
đồng trường 

+ Hôi đồng trường đương nhiệm gửi hồ sơ tới cơ quan chủ quản trường bổ sung, 
kiện toàn hôi đồng trường. 

+ Người đứng đầu cơ quan chủ quản trường quyết định miễn nhiệm, cách chức 
chủ tịch, thư ký và thành viên hôi đồng trường. Trường hợp không miễn nhiệm, 
không cách chức phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

6.2. Cách thức thực hiện 

Gửi hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến hoặc qua bưu điện hoặc gửi trực tiếp. 

6.3. Thành phần, số lượng hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ 

- Văn bản của hôi đồng trường đe nghị miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư 
ký, thành viên hôi đồng trường, trong đó nêu rõ lý do miễn nhiệm, cách chức 
(Mâu sô 05 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư sô 14/2021/TT-BLĐTBXH). 

- Biên bản họp hôi đồng trường ve việc miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, 
thành viên hôi đồng trường (Mâu sô 06 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư sô 
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14/2021/TT -BLĐTBXH). 

- Các văn bản, giấy tờ chứng minh liên quan. 

€ Chủ tịch, thư ký và thành viên hội đồng trường là công chức, viên chức: Chủ 
tịch, thư ký và thành viên hội đồng trường có quyết định thôi giữ chức vụ, miễn 
nhiệm, cách chức theo các quyết định về nhân sự thì hội đồng trường có văn bản đề 
nghị cơ quan chủ quản trường quyết định miễn nhiệm, cách chức trong hội đồng 
trường. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

6.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhân đủ hồ sơ. 

6.5. Đối tượng thực hiên thủ tục hành chính 

a) Trường trung cấp công lập thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

b) Trường trung cấp công lập thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; 

c) Trường trung cấp công lập thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện. 

6.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính 

a) ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện thủ tục hành chính đối với trường trung 
cấp công lập thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

b) Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện thủ tục hành chính đối với trường trung cấp 
công lập thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo 

c) ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện thủ tục hành chính đối với trường trung 
cấp công lập thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện. 

6.7. Kết quả thực hiên thủ tục hành chính 

Quyết định miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký và thành viên hội đồng 
trường. 

6.8. Lê phí: Không. 

6.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 

- Văn bản của hội đồng trường đề nghị miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, 
thành viên hội đồng trường, trong đó nêu rõ lý do miễn nhiệm, cách chức (Mầu số 05 
Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH). 
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- Biên bản họp hôi đồng trường về việc miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, 
thành viên hôi đồng trường (Mầu số 06 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 
14/2021/TT -BLĐTBXH). 

6.Ì0. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 

- Chủ tịch, thư ký và thành viên hôi đồng trường bị miễn nhiệm nếu thuộc một 
trong các trường hợp sau đây: 

+ Có đề nghị bằng văn bản của cá nhân xin thôi tham gia hội đồng trường. 

+ Bị hạn chế năng lực hành vi dân sự. 

+ Sức khỏe không đủ khả năng đảm nhiệm công việc được giao, đã phải 
nghỉ làm việc để điều trị quá 06 (sáu) tháng mà khả năng lao động chưa hồi 
phục. 

+ Có trên 50% tổng số thành viên của hội đồng trường kiến nghị bằng văn bản 
đề nghị miễn nhiệm. 

+ Vi phạm các quy định đến mức phải miễn nhiệm quy định tại quy chế tổ chức, 
hoạt động của trường. 

- Chủ tịch, thư ký và thành viên hội đồng trường bị cách chức nếu thuộc một 
trong các trường hợp sau đây: 

+ Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được bổ nhiệm. 

+ Không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công mà không 
có lý do chính đáng để xảy ra hâu quả nghiêm trọng; bị phạt tù, cho hưởng án treo 
hoặc cải tạo không giam giữ. 

+ Vi phạm ở mức độ nghiêm trọng quy định của pháp luật về phòng, chống 
tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bình đẳng giới, phòng, chống tệ nạn 
xã hội. 

+ Vi phạm các quy định đến mức phải cách chức quy định tại quy chế tổ chức, 
hoạt động của trường. 

6.11. Căn cứ pháp lý ban hành 

- Luật Giáo dục nghề nghiệp. 

- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội 
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quy định về xử lý môt sô vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bô máy nhà 
nước. 

- Thông tư sô 14/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 10 năm 2021 của Bô 
trưởng Bô Lao đông - Thương binh và Xã hôi quy định Điều lệ trường trung 
cấp. 
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Mấu số 05. Văn bản đề nghị miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, 
thư ký, thành viên hội đồng trường 

(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
,.(2) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: / , ngày... tháng... năm 20.... 
V/v miễn nhiệm, cách 
chức [chức danh trong 

hội đong trường] 

Kính gửi: [Cơ quan có thẩm quyền thành lập hội đong trường] 

Nêu lý do đề nghị miễn nhiệm, cách chức [chức danh trong hội đong trường], tóm tắt 
quy trình thực hiện 

Hội đồng trường của (2) đề nghị [Cơ quan có thẩm quyền thành lập 
hội đong trường] xem xét, quyết định miễn nhiệm, cách chức [chức danh trong hội 
đong trường] đối với ông/bà /. 

(3) 
Nơi nhận: (kỷ tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
- Như trên; 

- Lưu VT, .... 

Ghi chú: 

(1) Tên cơ quan chủ quản trường trung cấp công lập. 

(2) Tên trường trung cấp công lập. 

(3) Chủ tịch hội đồng trường hoặc người được giao điều hành hội đồng trường khi khuyết 
chủ tịch hội đồng trường. 
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Mấu số 06. Biên bản họp hội đồng trường về việc miễn nhiệm, cách chức chủ 
tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường 

(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
(2) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

, ngày... tháng... năm 20.... 

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG TRƯỜNG 
V/v miễn nhiệm, cách chức [chức danh trong hội đồng trường] 

(áp dụng đối với chủ tịch, thư ký, thành viên hôi đồng trường 
không là công chức, viên chức) 

I. Thời gian, địa điểm 

1. Thời gian: Băt đầu từ giờ ngày tháng năm 

2. Địa điểm: Tại 

II. Thành phần 

1. Thành phần (ghi đầy đủ thành phần được triệu tập theo quy định). 

2. Số lượng được triệu tập: người. 

a) Có mặt: /.... 

b) văng mặt: /.... (lý do): (ghi rõ họ và tên, lỷ do vẳng mặt của 
từng người). 

3. Chủ trì cuôc họp: Đ/c chức danh 

4. Thư ký cuôc họp: Đ/c chức danh 

III. Nội dung 

1. Nêu lý do, tóm tăt việc thực hiện quy trình miên nhiệm, cách chức [chức danh 
trong hội đong trường]. 

2. Tóm tăt ý kiến nhận xét, đánh giá của các thành viên tham dự cuôc họp. 

3. Cuôc họp tiến hành bỏ phiếu ve nhân sự đe nghị miên nhiệm, cách chức 

Kết quả bỏ phiếu (3): 
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- Số phiếu phát ra: phiếu. 

- Số phiếu thu về: phiếu. 

- Số phiếu hợp lệ: phiếu. 

- Số phiếu không hợp lệ: phiếu. 

- Số phiếu đồng ý miễn nhiệm, cách chức: phiếu. 

- Số phiếu không đồng ý miễn nhiệm, cách chức: phiếu. 

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo) 

Biên bản này được lập thành bản và được các thành viên tham dự cuộc 
họp nhất trí thông qua. 

Cuộc họp kết thúc vào giờ.... ngày tháng .... năm /. 

THƯ KÝ CUỘC HỌP CHỦ TRÌ CUỘC HỌP 
(ký, ghi rõ họ và tên) (ký, ghi rõ họ và tên) 

Ghi chú: 

(1) Tên cơ quan chủ quản trường trung cấp công lập. 

(2) Tên trường trung cấp công lập. 

(3) Trường hợp miễn nhiệm, cách chức nhiều người thì tách kết quả bỏ phiếu theo từng 
người. 
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